[bookmark: _GoBack]Trung tâm học tập cộng đồng KOMINKAN (Nhật)
Nhập đề
Năm 1945 Thế chiến thứ hai kết thúc. Nước Nhật bước ra khỏi cuộc chiến là một đất nước bị chiến tranh tàn phá nặng nề với 25% tài sản quốc gia bị phá huỷ, nền kinh tế kiệt quệ, nhân dân đói kém, người dân hụt hẫng, tinh thần sút kém trước thất bại đột ngột của nước nhà, và hàng triệu người trở về nước thất học, không công ăn việc làm. Thế nhưng, chỉ trong vòng hơn 20 năm, nước Nhật đã hồi phục và vươn lên trở thành quốc gia có nền kinh tế lớn thứ nhì trên thế giới, sau Mỹ. Phép màu nào đã mang lại sự hồi phục và thịnh vượng nhanh chóng như thế cho đất nước này. Các chuyên gia đều công nhận sự đóng góp của giáo dục, trong đó có vai trò rất lớn của KOMINKAN, trung tâm học tập cộng đồng của Nhật.
Vì sao KOMINKAN có đóng góp lớn như thế? Yếu tố nào đã giúp KOMINKAN thành công?
KOMINKAN trong hệ thống pháp luật nước Nhật
Ngay sau chiến tranh, chính phủ dân chủ mới thành lập của Nhật sớm xác định rằng để tái thiết đất nước cần nâng cao nhận thức người dân về nền văn hoá nước nhà, về vai trò của giáo dục, và nâng cao kiến thức người dân để họ có thể sống khoẻ, sống có ích, đóng góp cho cộng đồng và đất nước. Hiến pháp mới (1946) quy định mọi người dân đều có quyền học tập như nhau. Vì thế, một cuộc cải cách giáo dục đã được tiến hành, bắt đầu bằng Luật Giáo dục Cơ bản và Luật Giáo dục Xã hội[footnoteRef:1], cùng với tiến trình dân chủ hoá giáo dục ở đất nước này. [1:  Khái niệm giáo dục xã hội ở nước Nhật tương đương giáo dục người lớn và phát triển cộng đồng] 

Luật Giáo dục Cơ bản năm 1947 ghi rõ việc học tập bên ngoài nhà trường phải bắt nguồn từ cộng đồng địa phương, cho địa phương, và mục đích giáo dục phải là thúc đẩy việc tự thân học tập. Các cơ quan nhà nước và chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ bằng cách thành lập các thể chế như thư viện, viện bảo tàng, KOMINKAN.
Năm 1949 Luật Giáo dục Xã hội  ra đời, quy định bốn thành tố trong giáo dục xã hội: phạm vi chức năng của giáo dục xã hội, vai trò của chính quyền trung ương và địa phương, các cơ quan công có trách nhiệm trong quản lý và phát triển giáo dục xã hội, và các cơ sở giáo dục xã hội.
Luật định nghĩa giáo dục xã hội bao gồm các hoạt động giáo dục có hệ thống chủ yếu dành cho thiếu niên và người lớn và nằm ngoài các hoạt động giáo dục trong nhà trường chính quy, đồng thời nêu rõ chính phủ và chính quyền các cấp sẽ không nắm quyền điều khiển đối với các tổ chức cung cấp giáo dục xã hội, cũng như không can thiệp vào các hoạt động của những tổ chức này. Luật cũng quy định việc thành lập các KOMINKAN.
Tầm quan trọng của KOMINKAN trong giáo dục xã hội có thể thấy qua việc từ Điều XX đến Điều XLII trong Luật Giáo dục Xã hội là các quy định về KOMINKAN, chiếm gần 50% độ dài bộ luật này. Việc KOMINKAN được quy định chặt chẽ trong luật đã cho nó một cơ sở pháp lý vững chắc  để hoạt động và phát triển. 
Ở nước ta không có luật giáo dục thường xuyên. Một thiết chế có tầm bao phủ lớn trong việc cung cấp giáo dục thường xuyên là trung tâm học tập cộng đồng. Tuy nhiên trung tâm học tập cộng đồng chỉ được đề cập đến như một phần của Điều 45 và 46 của Luật giáo dục 2005. 
[bookmark: Dieu_45]Điều 45. Yêu cầu về chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục thường xuyên
1. Nội dung giáo dục thường xuyên được thể hiện trong các chương trình sau đây:
a) Chương trình xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ; 
b) Chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học; cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ;
Điều 46. 
Trung tâm học tập cộng đồng thực hiện các chương trình giáo dục quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 45 của Luật này.
Như vậy phạm vi chức năng của trung tâm học tập cộng đồng còn quá hạn chế không đáp ứng được tình hình xã hội kinh tế hiện tại[footnoteRef:2].  [2:  So sánh với Luật Giáo dục Xã hội: Điều XX quy định KOMINKAN phục vụ cho mục tiêu phát triển giáo dục, khoa học, văn hoá cho sự phát triển cá nhân và cộng đồng xã hội bằng cách tổ chức các hoạt động đa dạng phù hợp với đời sống thường nhật của người dân.] 

Chức năng nhiệm vụ của KOMINKAN
Việc thành lập KOMINKAN là sự đáp ứng đúng lúc, và đúng nhu cầu nguyện vọng của người dân là được học tập các kiến thức và kỹ năng để có thể tồn tại và đứng vững trong giai đoạn mới, và góp phần xây dựng đất nước. Cho đến giữa thập niên 1950, xã hội Nhật vẫn chủ yếu là xã hội nông nghiệp trong đó có các cộng đồng nhóm do người dân tự lập. Họ sống theo lối truyền thống của cuộc sống nông nghiệp: tụ tập sau giờ làm việc, bên chén trà, bàn luận và học hỏi lẫn nhau. KOMINKAN được tổ chức để tạo điều kiện cho các hoạt động xã hội này. KOMINKAN xuất phát từ nhu cầu học, và sinh hoạt cộng đồng của người Nhật. 
Ở Việt Nam, trung tâm học tập cộng đồng có phải là địa điểm cộng đồng người dân tự nguyện lui tới cho các hoạt động như thế không? Hiện tại phần lớn hoạt động tại trung tâm học tập cộng đồng vẫn là theo hướng chỉ đạo từ trên xuống, chưa xuất phát từ sự tự nguyện của người dân, do đó người học thiếu động cơ bên trong, không cảm thấy hăng hái tham gia các hoạt động.
KOMINKAN được thành lập với mục đích:
· Đưa khái niệm và thực hành về dân chủ đến với người dân thông qua vai trò của họ trong việc quản lý giáo dục tại KOMINKAN, nơi các chương trình được phát triển bởi nhóm tư vấn của KOMINKAN và đại diện cộng đồng.
· Cung cấp cho người dân địa phương mọi cơ hội học tập. Mọi cá nhân không kể giới tính, độ tuổi, nền tảng gia đình, đều được khuyến khích tham gia các hoạt động KOMINKAN trong vai trò hoặc người học hoặc người dạy. Điều này khuyến khích sự tự chủ của người dân. Họ cảm thấy bản thân có ích khi có thể chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm giúp người khác cùng phát triển.
· Nâng cao sự tham gia của người dân vào các hoạt động phát triển cộng đồng thông qua việc học tập không chỉ văn hoá, mà cả về quyền con người, và cùng nhau trao đổi các vấn đề xã hội, với các hoạt động như xem phim, đọc sách, nghe tin tức, trò chuyện thảo luận, tổ chức lễ hội. Nhờ đó KOMINKAN nâng cao tinh thần cộng đồng và phát triển sự bền vững của cộng đồng.
Tại KOMINKAN, người dân trao đổi kinh nghiệm sản xuất, học kỹ thuật mới, trao đổi phương thức sản xuất, và khảo sát khả năng phát triển các hướng sản xuất mới. Nhu cầu học tập của người dân địa phương ngày nay lớn và đa dạng đến mức KOMINKAN không đáp ứng hết. Để giải quyết vấn đề, cộng đồng dân cư có thể tự lập các nhóm học tập theo nhu cầu sở thích, tìm người dạy và KOMINKAN sẽ cung cấp cơ sở, điều kiện học tập cho nhóm học tập (và tìm người dạy nếu nhóm học tập không tìm được).
Cốt lõi của các hoạt động KOMINKAN là việc học tập lẫn nhau giữa các thành viên trong cộng đồng, và chỉ có thế việc học tập mới đến với tất cả người dân trong thời gian ngắn nhất. 
Tại Việt Nam nhu cầu học tập của người dân là rất lớn và đa dạng. Có những nhóm học tập tương tự ở Nhật không? Người dân thường lập các nhóm bạn có cùng nhu cầu học tập hoặc sở thích như nhóm trồng cây cảnh, nhóm nuôi cá kiểng, nhóm nhạc. Họ có tìm đến trung tâm học tập cộng đồng như là địa điểm cho các hoạt động này không? Một số địa bàn ở tỉnh Hoà Bình có câu lạc bộ phát triển cộng đồng thôn, nhưng chủ nhiệm câu lạc bộ là trưởng thôn. Điều này có thể có lợi là hoạt động câu lạc bộ sẽ có định hướng phù hợp với chủ trương của chính quyền, nhưng liệu người trưởng thôn có khả năng tập hợp được mọi người tự nguyện tham gia câu lạc bộ không, khi mà bản thân trưởng thôn không phải là người đại diện có cùng nguyện vọng học tập và ham thích giống các thành viên khác? Nếu để họ đề cử người được tín nhiệm nhất làm trưởng câu lạc bộ - người đã từng "chơi" chung với họ trong thời gian dài - ắt hẳn trưởng câu lạc bộ sẽ có khả năng quy tụ và duy trì hoạt động bền vững cho nhóm.
Quản trị
Trong quá trình cải cách giáo dục, Nhật Bản thực hiện chế độ phi tập trung. Bộ giáo dục đóng vai trò là người điều phối, kiểm tra, giám sát việc thực thi chế độ giáo dục. Còn bản thân các địa phương chịu trách nhiệm chính.
KOMINKAN là một thể chế do nhà nước khuyến khích thành lập, là nơi diễn ra các hoạt động cộng đồng, là nơi người dân học được những gì họ cần, và chương trình hoạt động do hội đồng giáo dục địa phương tự quyết định. Hội đồng sẽ hợp tác với chính quyền trong vấn đề tài chính, nhưng có toàn quyền quyết định trong các vấn đề về giáo dục xã hội.
Hội đồng này trước đây do dân bầu ra và hoạt động độc lập với chính quyền. Từ sau năm 2000, Hội đồng Giáo dục được người đứng đầu chính quyền địa phương chỉ định sau khi tham vấn và được sự đồng ý của hội đồng nhân dân địa phương. Do đó hội đồng giáo dục là đại diện gần gũi của người dân, sâu sát đời sống người dân và hiểu được nhu cầu học tập, giải trí, văn hoá của họ, nhờ đó chỉ đạo và xây dựng được các chương trình phù hợp nhất. Sơ đồ dưới mô tả phương thức quản trị KOMINKAN.
[image: ]
Trong sơ đồ này, đô thị bao hàm các đơn vị hành chính dưới tỉnh. 
Đây là một bước quan trọng trong tiến trình xoá bỏ việc tập trung quyền lực giáo dục vào chính phủ trung ương và tạo cơ hội cho người dân thực hiện quyền dân chủ đối với giáo dục.
Tại Việt Nam ta có một hội đồng giáo dục độc lập với hệ thống chính trị/chính quyền, có thể đề xuất chương trình và hỗ trợ trung tâm học tập cộng đồng không?
Thách thức
KOMINKAN có gặp thách thức không? Biểu đồ bên dưới cho thấy số lượng KOMINKAN đã giảm trong 2 thập niên qua.  

Có nhiều nguyên nhân, trong đó:
· Việc sáp nhập các đô thị nhỏ dẫn đến việc sáp nhập các KOMINKAN. Số đô thị đã giảm từ 10.505 năm 1947, xuống 3.975 năm 1956,  xuống 1.821 năm 2006, và 1.719 năm 2013.
· Chính quyền địa phương chuyển đổi tên và đưa KOMINKAN sang thể loại trung tâm khác để có thể nhận được kinh phí hỗ trợ tốt hơn từ chính phủ. Một số KOMINKAN được chuyển đổi thành Trung tâm cộng đồng để nhận được trợ giúp tài chính từ các nguồn ngoài nguồn kinh phí nhà nước.
· Ngày nay, trong bối cảnh kinh tế xã hội mới, một số KOMINKAN đã không thay đổi kịp để đáp ứng nên đã đóng cửa. 
Một số giải pháp đã thực hiện:
Người lớn tuổi đang chiếm tỉ lệ cao trong cơ cấu dân số Nhật. Nước Nhật có dân số đang già, với 40% dân số trên 65 tuổi vào năm 2060, và tỉ lệ dân số sống độc thân ngày càng tăng. KOMINKAN chắc chắn sẽ là câu trả lời cho quyền học tập của nhóm dân số này. Nếu như các khoá học tại KOMINKAN sau Thế chiến II là giúp người dân cải thiện cuộc sống (học đọc học viết, học về vệ sinh thường thức, học trồng trọt) thì giờ đây các khoá học đáp ứng nhu cầu sống có khoẻ, sống có ích của nhóm dân số này. Các khóa học làm đồ gốm, làm thiệp, ca hát, thư pháp đang phổ biến. Chương trình học và các hoạt động được thiết kế phù hợp với người học.
KOMINKAN tạo điều kiện tối ưu cho người học. Tại các KOMINKAN ở Nishitokyo City, Nicho City and Yamamoto City, số lượng nhóm học tập nhiều đến mức các KOMINKAN không đủ phòng để đáp ứng hết. Ngoài ra các KOMINKAN cũng có trung tâm chăm sóc trẻ, nơi các ông bố, bà mẹ có thể an tâm để con cho chuyên viên chăm sóc, trong khi theo học các lớp gần đó.
Mặc dù đối tượng đến với KOMINKAN ngày nay đa phần là người lớn tuổi, KOMINKAN cũng có những sáng kiến thu hút giới trẻ như phong trào Bản đồ kho báu ở một địa phương thuộc thành phố Chino. Mọi người được khuyến khích đi tìm những cổ vật trong địa phương, cùng nhau vẽ một bản đồ đơn giản và đánh dấu nơi tìm thấy cổ vật (thường là được cất giữ trong các gia đình). Sau đó ghi chú thích mô tả thời đại, công dụng của vật đó.
Chính phủ cũng phát động chương trình "Lớp học sau giờ đến trường cho học sinh." Nhờ đó phụ huynh có thể an tâm làm việc tại công ty khi biết rằng con em họ sau giờ học có thể tham gia các hoạt động bổ ích tại KOMINKAN.
Những địa phương có nhiều người nước ngoài đến công tác đã tổ chức các khoá học về văn hoá ứng xử, tiếng Nhật cho những người này, giúp họ hội nhập vào cộng đồng từ đó góp phần xây dựng cộng đồng chung.
Kết luận
Để phát triển trung tâm học tập cộng đồng, phục vụ đúng nhu cầu học tập, phát triển bản thân và cộng đồng, cần cân nhắc các đặc điểm giúp KOMINKAN thành công qua các phân tích trên. Ngoài ra cần xác định rõ đối tượng hưởng thụ học tập tại các trung tâm học tập cộng đồng là ai. Chủ yếu đây là người lớn chưa có cơ hội học tập trước đây, người lớn tuổi muốn có những hoạt động để duy trì tính năng động của não bộ, người lao động muốn cập nhật kiến thức để nâng cao năng lực làm việc, và tất cả mọi công dân muốn học các kỹ năng sống để tồn tại tốt trong môi trường xã hội thay đổi nhanh chóng. 
Khi đã xác định đối tượng, trung tâm cần tìm hiểu chính xác nhu cầu học tập kỹ năng của họ để thiết kế chương trình phù hợp trình độ của người học. Tài liệu học tập phải thật đơn giản dễ hiểu, không nặng tính hàn lâm, sử dụng nhiều hình ảnh minh hoạ. Phương pháp truyền đạt phải khuyến khích tính tương tác cao giữa người dạy và người học để kích thích người học trở nên năng động, và làm chủ quá trình tiếp thu kiến thức.
Một số hình ảnh về KOMINKAN
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Yanagisawa Kominkan: Những bức tranh trên tường và trên giá được vẽ bởi những người tham gia học tập tại KOMINKAN
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Yanagisawa Kominkan: Dãy tủ đựng tài liệu của các nhóm học tập, mỗi hộc dành cho một nhóm. Có hai dãy tủ như thế ở dọc hai bên tường. 
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Thư viện với 14.000 sách và các tài liệu đọc khác. Người dân có thể đọc tại chỗ hoặc mượn về nếu có thẻ thành viên. Đăng ký tư cách hội viên là miễn phí.
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Lớp làm đồ gốm ở trung tâm Chino. Những người lớn tuổi đến đây học làm các sản phẩm bằng gốm như một thú tiêu khiển và sinh hoạt như một cộng đồng.
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Lớp học hát tại trung tâm Chino. Như có thể thấy, tham dự lớp là những phụ nữ lớn tuổi (nhiều người trên 70) nhưng rất hoạt bát và yêu đời. Khi tôi hát tặng họ bài Edelweiss, họ đã hát theo say sưa vì họ cũng biết bài này.
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Lớp thư pháp. Trẻ em đến đây học luyện chữ thư pháp để tập nâng cao khả năng mỹ thuật và tăng tính kiên nhẫn. 
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